
DANH SÁCH HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG KHÓA 2019-2021 (QLNH 19) 

HỌC KỲ 1  - NĂM HỌC (2021- 2022) 

TT MSHS Họ và Tên Nơi sinh 
Quận 

Huyện 

TP 

Tỉnh 
Điện thoại Đối tượng 

1 19-QLNH-239 Nguyễn Long Anh Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0934013713 Nhóm 1 

2 19-QLNH-241 Lê Quốc Thái  Bình Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0366057945   

3 19-QLNH-242 Huỳnh Đại Thành 
Danh 

Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 
0988536098 

0935743938 
  

4 19-QLNH-246 Nguyễn Tấn Đạt Tp. HCM Q12 Tp. HCM     

5 19-QLNH-247 Phan Thành Đô Tp. HCM Q12 Tp. HCM 0909582335   

6 19-QLNH-248 Võ Ngọc Thu  Giàu Tp. HCM Q12 Tp. HCM 0774558311   

7 19-QLNH-249 Hoàng Gia  
Hân 

Tp. HCM 
Hóc 

Môn 
Tp. HCM 

0387030754 

0941462639 
  

8 19-QLNH-250 Trần Ngọc  Hạnh Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0918630918   

9 19-QLNH-253 Nguyễn Thị Mỹ  Hồng Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0908225993 VH 7 môn 

10 19-QLNH-254 La Nguyễn Minh  Huy Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0933031264   

11 19-QLNH-255 Nguyễn Nhật Huy Tp. HCM Q12 Tp. HCM 0902450889   

12 19-QLNH-256 Trần Phương  Kha Tp. HCM Q12 Tp. HCM 0903609881   

13 19-QLNH-257 Trương Duy 
Khánh 

Đồng Tháp 
Châu 

Thành 

Đồng 

Tháp 
0933401344   

14 19-QLNH-258 Võ Anh  Khoa Tp. HCM Q12 Tp. HCM 0903681873 VH 7 môn 

15 19-QLNH-259 Nguyễn Đăng  
Khoa 

Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 
0379492305 

0933734132 
  

16 19-QLNH-260 Trương Thị  Kiều Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0982437215   

17 19-QLNH-261 Nguyễn Tùng 
Lâm 

Tp. HCM 
Yên 

Lạc 

Vĩnh 

Phúc 
0984481726   

18 19-QLNH-262 Đỗ Ngọc Khánh  Linh Hà Nội Gò Vấp Tp. HCM 0583132119   

19 19-QLNH-263 Nguyễn Ngọc Khánh  Linh Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0922326160   

20 19-QLNH-264 Nguyễn Thùy  Linh Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0903058915   

21 19-QLNH-265 Nguyễn Võ Thụy Trúc  Linh Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 09666618422   

22 19-QLNH-267 Nguyễn Hoàng Khánh  Ly Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0949845110   

23 19-QLNH-268 Nguyễn Quang  
Minh 

Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 
093749814 

0392222982 
  

24 19-QLNH-270 Nguyễn Ngọc  
Nga 

Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 
0782893130 

0975563126 
VH 7 môn 

25 19-QLNH-271 Trà Kim  Ngân Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0348827441   

26 19-QLNH-272 Phạm Hoàng  Ngân Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0937620826   

27 19-QLNH-273 Trịnh Võ Việt Thảo Nguyên Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0339370959 VH 7 môn 

28 19-QLNH-274 Nguyễn Xuân  Nhi Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0797952732   

29 19-QLNH-276 Phạm Thị Hồng  Nhung Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0906562649   

30 19-QLNH-278 Nguyễn Gia  Phúc  Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0907279302 nhóm 1 

31 19-QLNH-280 Phạm Hồng  Sơn Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0393629291   

32 19-QLNH-281 Nguyễn Hồng  Thắm Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0909249282   

33 19-QLNH-283 Ngô Thị Ngọc 
Thảo 

Bình Phước 
Tân 

Bình 
Tp. HCM 0911277341   

34 19-QLNH-284 Nguyễn PhạmThu  Thảo Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0938184639   



TT MSHS Họ và Tên Nơi sinh 
Quận 

Huyện 

TP 

Tỉnh 
Điện thoại Đối tượng 

35 19-QLNH-285 Võ Phạm Minh  Thư Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0367225392   

36 19-QLNH-287 Nguyễn Minh  
Thuận  

Hưng Yên 
Hồng 

Bàng 

Hải 

Phòng 
0967059881   

37 19-QLNH-288 Nguyễn Ngọc 
Thùy 

Phú Thọ 
Phú 

Thọ 
Phú Thọ 0344470900   

38 19-QLNH-291 Trần Ngọc Thủy 
Tiên 

Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 
0908833105 

0907717422 
  

39 19-QLNH-292 Trần Thị Thu  
Trang 

Tp. HCM 
Thủ 

Đức 
Tp. HCM 0918630918 

nhóm 1 

40 19-QLNH-293 Trần Nguyễn Thiên  
Trang 

Tp. HCM 
Long 

Thành 

Đồng 

Nai 
0979517788   

41 19-QLNH-294 Phạm Huỳnh Thanh  Tú Đồng Tháp Gò Vấp Tp. HCM 0779227341   

42 19-QLNH-296 Cao Chí  
Vinh 

Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 
0911756849 

0919967090 
  

43 19-QLNH-297 Trần Thanh Phương  Vy Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 0782499950   

44 19-QLNH-298 Trần Thị Thanh  Vy Tp. HCM Gò Vấp Tp. HCM 
0352451209 

0778035645 
  

45 19-QLNH-299 Lê Thị Bảo Yến Đồng Tháp 
Cao 

Lãnh 

Đồng 

Tháp 
0867470674   

 


